
 

 

 

TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐỘNG TỪ TO BE 
ÔN THI VÀO LỚP 10 

 

Mục tiêu tài liệu: giúp học sinh hệ thống và luyện tập các dạng dùng động từ tobe thường 
gặp trong bài kiểm tra cuối cấp THCS và ôn thi vào lớp 10, bao gồm am/is/are, was/were, 
There be, thì tiếp diễn, câu bị động, wish, If I were, câu hỏi đuôi, viết lại câu và tìm lỗi sai. 

Gợi ý cách học: làm từng bài trong 8-12 phút, sau đó đối chiếu đáp án. Với câu sai, hãy xác 
định lỗi nằm ở chủ ngữ, thì của câu, cấu trúc bị động, hay cụm từ đi sau tobe. 

Bài 1: Chọn dạng đúng của động từ tobe 
Chọn A, B, C hoặc D để hoàn thành câu. 

1. My sister ___ interested in learning English. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

2. The students ___ in the school yard yesterday morning. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

3. There ___ a lot of homework this week. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

4. I ___ very tired after the entrance exam practice test. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. be 

5. The windows ___ closed before it started to rain. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

6. English ___ used in many international exams. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

7. If I ___ you, I would revise grammar every day. 

    A. am​ B. is​ C. was    D. were 

8. My parents ___ proud of my result last semester. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

9. The classroom ___ cleaned by the students every afternoon. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

 

 



 

 

10. There ___ many useful tips in this lesson. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

Bài 2: Điền am/is/are 
Điền dạng đúng của động từ tobe ở thì hiện tại đơn. 

1. I ___ in grade 9 this year. 

2. My English teacher ___ very patient. 

3. These exercises ___ useful for revision. 

4. There ___ a new student in our class. 

5. There ___ many books on the shelf. 

6. My brother and I ___ preparing for the final test. 

7. This question ___ not difficult if you understand the rule. 

8. You ___ responsible for your own learning. 

9. The information in this notice ___ important. 

10. My classmates ___ always willing to help one another. 

Bài 3: Điền was/were 
Hoàn thành câu với was hoặc were. 

1. I ___ absent from class yesterday. 

2. The questions ___ quite challenging. 

3. There ___ a heavy rain last night. 

4. There ___ many visitors at the museum last Sunday. 

5. My father ___ at work when I called him. 

6. We ___ nervous before the mock test. 

7. The test ___ easier than I expected. 

8. Lan and Hoa ___ at the library two hours ago. 

9. The classroom ___ empty when the teacher arrived. 

10. The documents ___ on the teacher’s desk yesterday. 

Bài 4: Chọn am/is/are/was/were theo ngữ cảnh 
Chọn đáp án đúng dựa vào chủ ngữ và dấu hiệu thời gian. 

1. Now, the students ___ doing a revision test. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

 



 

2. At 8 p.m. last night, I ___ reviewing vocabulary. 

    A. am​ B. is​ C. was    D. were 

3. The school gate ___ painted last summer. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

4. Many trees ___ planted in our neighborhood every year. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

5. There ___ not enough time left before the exam. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

6. Her parents ___ not at home yesterday evening. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

7. The lesson ___ about passive voice today. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

8. The boys ___ playing football when it started to rain. 

    A. are​ B. is​ C. were    D. was 

9. This dictionary ___ very helpful for beginners. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

10. These letters ___ written by my classmates. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

Bài 5: Hoàn thành câu với There is/There are/There was/There were 
Điền cấu trúc There be phù hợp. 

1. ___ a small park near my house. 

2. ___ several mistakes in your paragraph. 

3. ___ a lot of noise outside last night. 

4. ___ many students at the speaking contest yesterday. 

5. ___ some water in the bottle. 

6. ___ two exams next week. 

7. ___ no electricity in the village many years ago. 

8. ___ only one correct answer to this question. 

9. ___ many interesting activities at the school festival last month. 

10. ___ not much time to finish the exercise. 

 



 

 

Bài 6: Động từ tobe trong thì hiện tại tiếp diễn 
Chọn dạng đúng của tobe trong cấu trúc am/is/are + V-ing. 

1. She ___ preparing for her English test now. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

2. They ___ discussing the project at the moment. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

3. I ___ reading a passage about the environment. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

4. My brother ___ not playing games now; he is studying. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

5. We ___ working on a group assignment. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

6. The teacher ___ explaining a new grammar point. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

7. You ___ speaking too quickly. Please slow down. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

8. The students ___ taking notes carefully. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

9. It ___ raining heavily outside. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

10. My parents ___ watching the news in the living room. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

Bài 7: Động từ tobe trong thì quá khứ tiếp diễn 
Điền was hoặc were vào chỗ trống. 

1. I ___ doing my homework when my friend called. 

2. The students ___ writing an essay at 9 a.m. yesterday. 

3. She ___ listening to the teacher when the bell rang. 

4. We ___ having dinner when the power went out. 

5. My father ___ reading a newspaper at that time. 

6. They ___ playing badminton when it started to rain. 

 



 

7. You ___ talking to Nam when I saw you. 

8. The baby ___ sleeping when the phone rang. 

9. It ___ getting dark when we left school. 

10. Lan and Mai ___ preparing for the presentation at 7 p.m. 

Bài 8: Động từ tobe trong câu bị động 
Chọn dạng đúng của tobe trong câu bị động. 

1. English ___ taught in most schools in Vietnam. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

2. These exercises ___ designed for grade 9 students. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

3. The old bridge ___ built in 1998. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

4. The windows ___ cleaned before class yesterday. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

5. This book ___ written for young learners. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

6. Many new words ___ introduced in each unit. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

7. The letter ___ sent to the teacher last night. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

8. The posters ___ made by class 9A. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

9. A new library ___ opened in our town last month. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

10. The classroom ___ decorated for the ceremony every year. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

Bài 9: Be trong câu bị động với modal/future/perfect 
Chọn dạng đúng của be trong các cấu trúc bị động thường gặp ở lớp 9. 

1. The homework must ___ finished before tomorrow. 

    A. is​ B. are​ C. be    D. been 

2. This problem can ___ solved in two ways. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. being 

 



 

3. The results will ___ announced next week. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. been 

4. The classroom should ___ cleaned after the lesson. 

    A. is​ B. be​ C. are    D. was 

5. The report has ___ checked by the teacher. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

6. The rules have to ___ followed by all students. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. been 

7. The project is going to ___ presented tomorrow. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. been 

8. The test may ___ postponed if the weather is bad. 

    A. is​ B. are​ C. be    D. being 

9. The broken chair needs to ___ repaired. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. been 

10. The forms must not ___ submitted late. 

    A. is​ B. be​ C. are    D. been 

Bài 10: Viết câu phủ định 
Viết lại các câu sau ở dạng phủ định. 

1. The test is easy. 

2. They were ready for the competition. 

3. There is enough time to revise the lesson. 

4. My brother is studying English now. 

5. The windows were opened before class. 

6. I was at the library yesterday. 

7. English is spoken as a first language in Vietnam. 

8. We are interested in the new lesson. 

9. There were many people at the concert. 

10. This information is useful for students. 

Bài 11: Chuyển sang câu nghi vấn 
Chuyển các câu sau sang câu hỏi Yes/No. 

1. The lesson is difficult. 

2. They were at the English club yesterday. 

 



 

3. There is a new library near your school. 

4. She is preparing for the speaking test. 

5. The students were discussing the topic at that time. 

6. The classroom was cleaned after school. 

7. These books are written in English. 

8. You are interested in science. 

9. There were many visitors at the museum. 

10. The report will be finished tomorrow. 

Bài 12: Trả lời ngắn với động từ tobe 
Hoàn thành câu trả lời ngắn. 

1. Are you ready for the test? → Yes, ___ 

2. Was she at school yesterday? → No, ___ 

3. Were they doing homework at 8 p.m.? → Yes, ___ 

4. Is there any milk in the fridge? → No, ___ 

5. Are these exercises difficult? → Yes, ___ 

6. Was the letter sent last week? → Yes, ___ 

7. Were there many students in the room? → No, ___ 

8. Is your brother studying now? → No, ___ 

9. Are the windows cleaned every day? → Yes, ___ 

10. Will the results be announced tomorrow? → No, ___ 

Bài 13: Tìm và sửa lỗi sai 
Mỗi câu có lỗi liên quan đến động từ tobe. Hãy tìm và sửa. 

1. The students was very nervous before the exam. 

2. There are a lot of noise in the classroom. 

3. If I was you, I would study harder. 

4. The letters was sent yesterday. 

5. English are used in many countries. 

6. We was watching TV when the lights went out. 

7. There is many ways to improve English. 

8. This bridge are built many years ago. 

9. She wish she is better at speaking English. 

10. The homework must finished before class. 

 



 

Bài 14: Viết lại câu chủ động sang bị động 
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. 

1. People speak English all over the world. 

2. They built this school ten years ago. 

3. Students clean the classroom every day. 

4. My mother made this cake yesterday. 

5. They will announce the results next week. 

6. The teacher has checked our papers. 

7. People use the Internet for learning. 

8. They must finish the project on time. 

9. Someone repaired the bike last Sunday. 

10. They are discussing the problem now. 

Bài 15: Cấu trúc wish với động từ tobe 
Chọn đáp án đúng. 

1. I wish I ___ good at English. 

    A. am​ B. was​C. were    D. be 

2. She wishes her house ___ closer to school. 

    A. is​ B. were​ C. are    D. be 

3. They wish they ___ not so busy with homework. 

    A. are​ B. is​ C. were    D. was 

4. He wishes he ___ taller. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

5. I wish there ___ more time to revise. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

6. Mai wishes she ___ more confident. 

    A. is​ B. were​ C. are    D. be 

7. We wish our classroom ___ larger. 

    A. is​ B. were​ C. are    D. be 

8. Nam wishes he ___ not afraid of making mistakes. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

9. My sister wishes she ___ at the concert now. 

    A. is​ B. were​ C. are    D. be 

 



 

10. I wish the weather ___ better today. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

Bài 16: Câu điều kiện loại 2 với động từ tobe 
Chọn đáp án đúng. 

1. If I ___ you, I would prepare earlier. 

    A. am​ B. was​C. were    D. be 

2. If he ___ more careful, he would make fewer mistakes. 

    A. is​ B. was​C. were    D. be 

3. If she ___ here, she would help us. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

4. If there ___ more practice tests, students would feel more confident. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

5. If I ___ in your position, I would ask for advice. 

    A. am​ B. was​C. were    D. be 

6. If the exam ___ easier, more students would get high marks. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

7. If my brother ___ less lazy, he would improve quickly. 

    A. is​ B. were​ C. are    D. be 

8. If we ___ not so busy, we would join the English club. 

    A. are​ B. was​C. were    D. be 

9. If the library ___ open today, I would borrow some books. 

    A. is​ B. was​C. were    D. be 

10. If they ___ more patient, they would learn better. 

    A. are​ B. were​ C. is    D. be 

Bài 17: Câu hỏi đuôi với động từ tobe 
Điền câu hỏi đuôi phù hợp. 

1. You are a grade 9 student, ___? 

2. She is not ready for the test, ___? 

3. They were at school yesterday, ___? 

4. There is a mistake in this sentence, ___? 

5. The exercises are useful, ___? 

6. He was not absent last week, ___? 

 



 

7. English is spoken in many countries, ___? 

8. The students were doing homework, ___? 

9. There were not many people there, ___? 

10. I am late, ___? 

Bài 18: Sau tobe là gì? 
Chọn từ/cụm từ đúng sau động từ tobe. 

1. She is ___ in learning English. 

    A. interest​ B. interested​ C. interesting​ D. interests 

2. They are ___ the classroom now. 

    A. in​ B. on​ C. to    D. at to 

3. My goal is ___ my English before the entrance exam. 

    A. improve​ B. improving​ C. to improve​ D. improved 

4. The door is ___ by the monitor every morning. 

    A. open​ B. opened​ C. opening​ D. opens 

5. We are ___ for the bus at the moment. 

    A. wait​ B. waited​ C. waiting​ D. waits 

6. He is ___ honest student. 

    A. a​ B. an​ C. the    D. Ø 

7. The lesson was ___ than I expected. 

    A. easy​ B. easier​ C. easiest​ D. easily 

8. There is ___ water in the bottle. 

    A. many​B. a few​ C. some    D. any 

9. The students are ___ to pass the exam. 

    A. determination​B. determine​ C. determined​D. determines 

10. The report is ___ by the teacher now. 

    A. check​B. checking​ C. checked​ D. being checked 

Bài 19: Điền tobe trong đoạn văn ngắn 
Điền dạng đúng của động từ tobe vào mỗi câu trong đoạn văn. 

1. My name ___ Minh, and I am in grade 9. 

2. My school ___ not far from my house. 

3. There ___ thirty-eight students in my class. 

4. Our English teacher ___ very patient and helpful. 

 



 

5. Last semester, I ___ weak at writing. 

6. My friends ___ always ready to help me. 

7. Now, we ___ preparing for the entrance exam. 

8. Many practice tests ___ given to us every week. 

9. I wish I ___ more confident in speaking English. 

10. I believe English ___ important for my future. 

Bài 20: Sắp xếp từ thành câu đúng 
Sắp xếp các từ/cụm từ để tạo câu hoàn chỉnh. 

1. is / English / important / very 

2. were / absent / many students / yesterday 

3. there / a mistake / is / in this sentence 

4. is / spoken / English / all over the world 

5. were / the students / studying / at 8 p.m. 

6. if / I / you / were / I / would / study harder 

7. is / being / the problem / discussed / now 

8. there / were / many / at the festival / people 

9. not / she / is / interested / in history 

10. will / the results / be / announced / tomorrow 

Bài 21: Trắc nghiệm tổng hợp kiểu thi vào lớp 10 
Chọn đáp án đúng nhất. 

1. The final exam ___ held at the end of May every year. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

2. There ___ little information about the new test format in the notice. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

3. At this time last year, we ___ preparing for the entrance exam. 

    A. are​ B. was​C. were    D. is 

4. If there ___ fewer distractions, students would study better. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

5. The application form must ___ submitted before Friday. 

    A. be​ B. is​ C. are    D. been 

6. The instructions ___ clearly explained by the teacher yesterday. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

 



 

7. My brother is ___ about his speaking test tomorrow. 

    A. worry​B. worrying​ C. worried​ D. worries 

8. The new lesson ___ not as difficult as I thought. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

9. A lot of mistakes ___ found in his first draft. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

10. I wish the entrance exam ___ not so stressful. 

    A. is​ B. was​C. were    D. be 

Bài 22: Tìm lỗi sai kiểu đề thi 
Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu. 

1. The information are useful for students. 

2. There were a lot of homework yesterday. 

3. The test will announced next Monday. 

4. She is prepare for the speaking test now. 

5. If I was good at English, I would apply for the scholarship. 

6. The students is listening to the teacher carefully. 

7. These questions was answered correctly. 

8. My parents was proud of my result. 

9. There is many useful websites for revision. 

10. The lesson has be explained twice. 

Bài 23: Viết lại câu với There be và have/has 
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. 

1. There are forty students in my class. 

2. My school has a large library. 

3. There was a small garden behind the house. 

4. The test has ten questions. 

5. There are many interesting activities in our club. 

6. My town has two new English centers. 

7. There is no mistake in your answer. 

8. There were many people at the meeting. 

9. This book has many useful exercises. 

10. There is a new rule in our school. 

 



 

Bài 24: Cấu trúc be going to 
Chọn dạng đúng của tobe trong cấu trúc be going to. 

1. I ___ going to revise English tonight. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

2. She ___ going to take a mock test next week. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

3. They ___ going to join the English club. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

4. We ___ not going to miss the revision class. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

5. ___ he going to study abroad in the future? 

    A. Am​ B. Is​ C. Are    D. Were 

6. What ___ you going to do after the exam? 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

7. My sister ___ going to practice speaking every day. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

8. The students ___ going to present their project tomorrow. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

9. There ___ going to be a meeting this afternoon. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. were 

10. There ___ going to be two tests next month. 

    A. am​ B. is​ C. are    D. was 

Bài 25: Tobe + tính từ + giới từ 
Chọn giới từ đúng sau các cụm tính từ đi với tobe. 

1. He is responsible ___ preparing the slides. 

    A. with​ B. for​ C. of    D. to 

2. She is good ___ solving grammar exercises. 

    A. at​ B. in​ C. on    D. with 

3. I am interested ___ learning English through songs. 

    A. at​ B. on​ C. in    D. of 

4. My parents are proud ___ my progress. 

    A. of​ B. for​ C. to    D. with 

 



 

5. This exercise is different ___ the previous one. 

    A. to​ B. with​C. from    D. on 

6. The classroom is full ___ students. 

    A. with​ B. of​ C. for    D. at 

7. She was absent ___ class yesterday. 

    A. from​ B. at​ C. in    D. with 

8. The book is suitable ___ beginners. 

    A. to​ B. for​ C. with    D. at 

9. We are ready ___ the final test. 

    A. to​ B. with​C. for    D. at 

10. He is afraid ___ making mistakes. 

    A. with​ B. for​ C. to    D. of 

Bài 26: Điền tobe trong đoạn văn ôn thi 
Điền dạng đúng của động từ tobe vào đoạn văn. 

1. Last year, my English results ___ not very good. 

2. I ___ often confused about grammar. 

3. There ___ many rules to remember. 

4. My teacher told me that practice ___ very important. 

5. Now, I ___ more confident because I revise every day. 

6. My mistakes ___ checked carefully after each exercise. 

7. At 8 p.m. yesterday, I ___ doing a grammar test. 

8. Some questions ___ difficult, but I tried my best. 

9. I wish I ___ able to speak English more fluently. 

10. I believe my effort ___ worth it. 

Bài 27: Viết câu hoàn chỉnh từ từ gợi ý 
Dùng từ gợi ý để viết câu đúng. 

1. My sister / be / interested / English. 

2. There / be / many / students / classroom / now. 

3. The essay / be / written / last night. 

4. I / be / doing / homework / 8 p.m. / yesterday. 

5. If I / be / you / I / study / harder. 

6. The results / will / be / announced / tomorrow. 

 



 

7. My parents / be / proud / my progress. 

8. There / be / little / time / left. 

9. The students / be / preparing / the exam / now. 

10. This book / be / suitable / beginners. 

Bài 28: Dịch câu sang tiếng Anh 
Dịch các câu sau sang tiếng Anh, chú ý động từ tobe. 

1. Có nhiều cách để cải thiện tiếng Anh. 

2. Bài kiểm tra này không khó như tôi nghĩ. 

3. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luyện ngữ pháp mỗi ngày. 

4. Những bức thư này được viết bởi học sinh lớp 9. 

5. Kết quả sẽ được thông báo vào tuần tới. 

6. Tối qua lúc 8 giờ, tôi đang học tiếng Anh. 

7. Có một lỗi trong câu trả lời của bạn. 

8. Cô ấy ước mình tự tin hơn. 

9. Bài tập về nhà phải được hoàn thành trước giờ học. 

10. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của giáo viên. 

Bài 29: Be/been/being trong câu bị động 
Chọn dạng đúng của be/been/being. 

1. The problem is ___ discussed by the class now. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

2. The homework has ___ checked by the teacher. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. was 

3. The test will ___ taken next Friday. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

4. The windows must ___ closed before leaving. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. are 

5. The new words are ___ introduced in class. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. was 

6. This exercise has to ___ done carefully. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

7. The project was ___ prepared when the teacher checked it. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

 



 

8. The message has ___ sent to all students. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. are 

9. These rules should ___ followed strictly. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. were 

10. The report is going to ___ presented tomorrow. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

Bài 30: Đề luyện tập tổng hợp 
Chọn đáp án đúng nhất. 

1. There ___ many important grammar points in this unit. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. be 

2. The entrance exam ___ held once a year in many provinces. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

3. At 9 p.m. yesterday, I ___ revising passive voice. 

    A. am​ B. is​ C. was    D. were 

4. The results have ___ sent to all students. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

5. If I ___ better at English, I would feel more confident. 

    A. am​ B. was​C. were    D. be 

6. This sentence ___ not correct because the verb form is wrong. 

    A. is​ B. are​ C. were    D. be 

7. The students ___ given extra exercises last week. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

8. My parents are proud ___ my effort. 

    A. at​ B. in​ C. of    D. for 

9. There ___ not much information about the schedule yesterday. 

    A. is​ B. are​ C. was    D. were 

10. The project must ___ completed before the deadline. 

    A. be​ B. been​ C. being    D. is 

 

 

 



 

 
Đáp án 
Đáp án Bài 1 
1. B; 2. D; 3. A; 4. A; 5. D; 6. A; 7. D; 8. B; 9. A; 10. B. 

Đáp án Bài 2 
1. am; 2. is; 3. are; 4. is; 5. are; 6. are; 7. is; 8. are; 9. is; 10. are. 

Đáp án Bài 3 
1. was; 2. were; 3. was; 4. were; 5. was; 6. were; 7. was; 8. were; 9. was; 10. were. 

Đáp án Bài 4 
1. B; 2. C; 3. C; 4. B; 5. A; 6. D; 7. B; 8. C; 9. A; 10. B. 

Đáp án Bài 5 
1. There is; 2. There are; 3. There was; 4. There were; 5. There is; 6. There are; 7. There was; 
8. There is; 9. There were; 10. There is. 

Đáp án Bài 6 
1. B; 2. B; 3. A; 4. B; 5. C; 6. B; 7. C; 8. B; 9. B; 10. B. 

Đáp án Bài 7 
1. was; 2. were; 3. was; 4. were; 5. was; 6. were; 7. were; 8. was; 9. was; 10. were. 

Đáp án Bài 8 
1. A; 2. B; 3. C; 4. D; 5. A; 6. B; 7. C; 8. B; 9. C; 10. A. 

Đáp án Bài 9 
1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. B; 6. A; 7. A; 8. C; 9. A; 10. B. 

Đáp án Bài 10 
1. The test is not easy. / The test isn’t easy. 

2. They were not ready for the competition. / They weren’t ready for the competition. 

3. There is not enough time to revise the lesson. / There isn’t enough time to revise the 
lesson. 

4. My brother is not studying English now. / My brother isn’t studying English now. 

5. The windows were not opened before class. / The windows weren’t opened before class. 

6. I was not at the library yesterday. / I wasn’t at the library yesterday. 

 



 

7. English is not spoken as a first language in Vietnam. / English isn’t spoken as a first 
language in Vietnam. 

8. We are not interested in the new lesson. / We aren’t interested in the new lesson. 

9. There were not many people at the concert. / There weren’t many people at the concert. 

10. This information is not useful for students. / This information isn’t useful for students. 

Đáp án Bài 11 
1. Is the lesson difficult? 

2. Were they at the English club yesterday? 

3. Is there a new library near your school? 

4. Is she preparing for the speaking test? 

5. Were the students discussing the topic at that time? 

6. Was the classroom cleaned after school? 

7. Are these books written in English? 

8. Are you interested in science? 

9. Were there many visitors at the museum? 

10. Will the report be finished tomorrow? 

Đáp án Bài 12 
1. I am.; 2. she wasn’t.; 3. they were.; 4. there isn’t.; 5. they are.; 6. it was.; 7. there weren’t.; 
8. he isn’t.; 9. they are.; 10. they won’t.. 

Đáp án Bài 13 
1. was → were 

2. are → is 

3. was → were 

4. was → were 

5. are → is 

6. was → were 

7. is → are 

8. are → was 

9. wish → wishes; is → were 

10. must finished → must be finished 

 



 

 

Đáp án Bài 14 
1. English is spoken all over the world. 

2. This school was built ten years ago. 

3. The classroom is cleaned by students every day. 

4. This cake was made by my mother yesterday. 

5. The results will be announced next week. 

6. Our papers have been checked by the teacher. 

7. The Internet is used for learning. 

8. The project must be finished on time. 

9. The bike was repaired last Sunday. 

10. The problem is being discussed now. 

Đáp án Bài 15 
1. C; 2. B; 3. C; 4. C; 5. C; 6. B; 7. B; 8. C; 9. B; 10. C. 

Đáp án Bài 16 
1. C; 2. C; 3. C; 4. D; 5. C; 6. C; 7. B; 8. C; 9. C; 10. B. 

Đáp án Bài 17 
1. aren’t you; 2. is she; 3. weren’t they; 4. isn’t there; 5. aren’t they; 6. was he; 7. isn’t it; 8. 
weren’t they; 9. were there; 10. aren’t I. 

Đáp án Bài 18 
1. B; 2. A; 3. C; 4. B; 5. C; 6. B; 7. B; 8. C; 9. C; 10. D. 

Đáp án Bài 19 
1. is; 2. is; 3. are; 4. is; 5. was; 6. are; 7. are; 8. are; 9. were; 10. is. 

Đáp án Bài 20 
1. English is very important. 

2. Many students were absent yesterday. 

3. There is a mistake in this sentence. 

4. English is spoken all over the world. 

5. The students were studying at 8 p.m. 

6. If I were you, I would study harder. 

7. The problem is being discussed now. 

 



 

8. There were many people at the festival. 

9. She is not interested in history. 

10. The results will be announced tomorrow. 

Đáp án Bài 21 
1. A; 2. A; 3. C; 4. C; 5. A; 6. D; 7. C; 8. A; 9. D; 10. C. 

Đáp án Bài 22 
1. are → is 

2. were → was 

3. will announced → will be announced 

4. is prepare → is preparing 

5. was → were 

6. is → are 

7. was → were 

8. was → were 

9. is → are 

10. be → been 

Đáp án Bài 23 
1. My class has forty students. 

2. There is a large library in my school. 

3. The house had a small garden behind it. 

4. There are ten questions in the test. 

5. Our club has many interesting activities. 

6. There are two new English centers in my town. 

7. Your answer has no mistake. 

8. The meeting had many people. 

9. There are many useful exercises in this book. 

10. Our school has a new rule. 

Đáp án Bài 24 
1. A; 2. B; 3. C; 4. C; 5. B; 6. C; 7. B; 8. C; 9. B; 10. C. 

Đáp án Bài 25 
1. B; 2. A; 3. C; 4. A; 5. C; 6. B; 7. A; 8. B; 9. C; 10. D. 

 



 

Đáp án Bài 26 
1. were; 2. was; 3. were; 4. is; 5. am; 6. are; 7. was; 8. were; 9. were; 10. is. 

Đáp án Bài 27 
1. My sister is interested in English. 

2. There are many students in the classroom now. 

3. The essay was written last night. 

4. I was doing my homework at 8 p.m. yesterday. 

5. If I were you, I would study harder. 

6. The results will be announced tomorrow. 

7. My parents are proud of my progress. 

8. There is little time left. 

9. The students are preparing for the exam now. 

10. This book is suitable for beginners. 

Đáp án Bài 28 
1. There are many ways to improve English. 

2. This test is not as difficult as I thought. 

3. If I were you, I would practice grammar every day. 

4. These letters are written by grade 9 students. 

5. The results will be announced next week. 

6. I was studying English at 8 p.m. last night. 

7. There is a mistake in your answer. 

8. She wishes she were more confident. 

9. The homework must be finished before class. 

10. I am very grateful for my teacher’s help. 

Đáp án Bài 29 
1. C; 2. B; 3. A; 4. A; 5. C; 6. A; 7. C; 8. B; 9. A; 10. A. 

Đáp án Bài 30 
1. B; 2. A; 3. C; 4. B; 5. C; 6. A; 7. D; 8. C; 9. C; 10. A. 
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